KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
LỚP GHÉP 5 TUỔI CUÔNG 2
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 6/4/2025- 24/4/2026)
- Nhánh 1: Sự kỳ diệu của nước đất, đá, sỏi, cát+ Steam quy trình 5E: Sự kì diệu của nước
- Nhánh 2: Một số hiện tượng thời tiết
- Nhánh 3: Các mùa trong năm.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	
	5 tuổi
	4 tuổi
	3 tuổi
	2 tuổi
	5 tuổi
	4 tuổi
	3 tuổi
	2 tuổi
	

	I. Phát triển thể chất

































	a.Phát triển vận động

	
	 MTTC 1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.



	MTTC 1: 
Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh
	MTTC 1: Thực hiện đủ các động tác thể dục theo hướng dẫn
	MTTC 1:
Bắt chước một số động tác theo cô: giơ cao tay -Đưa về phía trước - sang ngang 
	Rèn luyện phát triển các nhóm cơ, hô hấp, vận động tinh qua các động tác:            
+ Hô hấp                                                                                        + Tay                

 





+ Lưng - Bụng - Lườn          







+ Chân - bật                                                        
	* Thể dục sáng:

- Hô hấp: Hít vào, thở ra
* Tay
- Tay : Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên( Kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân)
- Tay : Co và duỗi từng tay, kết hợp với kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn
-  Quay người sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải sang trái.
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái
* Chân- bật
- Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

	
	MTTC 17.1: Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5 m).
	Phối hợp tay mắt trong thực hiện vận động : MTTC  4.2: Ném trúng đích đứng xa (xa 1,5m x cao 1,2m)
	Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: MTTC5.1: Ném xa bằng 1 tay
	Thực hiện phối hợp tay- mắt vận động: MTTC 3.2: Ném vào đích xa 1-1,2m
	· Trẻ thực hiện được vận động kết hợp: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m kết hợp đi nối bàn chân tiến, lùi
	*THỂ DỤC KỸ NĂNG   
- Đi nối bàn chân tiến, lùi kết hợp ném trúng đích đứng.



 

	
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: MTTC15.8Đi nối bàn chân tiến, lùi
	Kiểm soát được vận động: MTTC 3.3:
Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
	Đi bước lùi liên tiếp khoảng 2m
	Đi bước lùi liên tiếp khoảng 1m
	
	

	
	MTTC 15.4: Đi bằng mép ngoài bàn chân
	MTTC 3.4: Đi bằng gót chân
	MTTC 2.2: Đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục theo khả năng.
	- Trẻ thực hiện được đi bằng mép ngoài bàn chân
	-Thực hiện trong TDS






	
	MTTC 15.3: Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây.
	Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây theo khả năng.
	 MTTC 2.5: Đứng co 1 chân
	-Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây.
	

	
	MTTC 6: Tự mặc và cởi được áo (CS 5)
	MTTC 7.5: Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày,..
MTTC 11.2: Tự thay quần, áo khi bị ướt.
	MTTC 7.4: Tự cài, cởi cúc.
	Tự cài, cởi cúc theo khả năng.
	-Cài, cởi cúc, kéo khóa (Phec Mo Dia), xâu, luồn, buộc dây.
	- Thực hiện mọi lúc, mọi nơi.

	
	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	
	MTTC22: Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (CS 15)
MTTC23: Tự rửa mặt, chải răng hằng ngày (CS 16)
	Thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở: 
MTTC 11.1: Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
	Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: MTTC11.1: Rửa tay, lau mặt, súc miệng
	MTTC12: Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn 
(lấy nước uống, đi vệ sinh, rửa tay..)
	- Tập luyện kỹ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
	-Thực hiện trong hoạt động vệ sinh. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	MTTC24:
Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp; (CS 17)
	- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp khi không được phép.
	- Trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
	Thực hiện mọi lúc, mọi nơi 

	
	MTTCT 39: Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	MTTCT 15.2: Nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước,..là những nơi nguy hiểm không được chơi gần
	MTTC 16: Biết tránh nơi nguy hiểm (Hồ, ao, giếng, hố vôi,...)khi được nhắc nhở
	MTTC 14: Biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun phích nước nóng, xô nước, giếng,...) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn, mất vệ sinh











	* KNXH:
- Kỹ năng phòng tránh đuối nước. 















	
	MTTC30: Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm; (CS 23)
	
	
	
	
	

	
	MTTC43: Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc. (CS 26)
	Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc
	-Tập luyện 1 số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
	- Trò chuyện đánh giá trẻ trong hoạt động đón trả trẻ

	II. Phát triển nhận thức
	MTNT 3: Nói được một số đặc điểm nổi  bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống (CS 94)
	MTNT 2: Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm ...để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
-Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra theo khả năng.
	MTNT 2: Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,...để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	MTNT 1: Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm, để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa
- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa




- Lợi ích của nước đối với đời sống con người, con vật và cây
- Các nguồn nước trong môi trường sống
- Một số đặc điểm tính chất của nước
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nói với cuộc sống con người, con vật và cây
- Một vài đặc điểm tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	-  Hoạt động TCTV, HĐH, HĐNT, trò chơi thẻ EM, hoạt động chơi…




*MTXQ:
- Sự kì diệu của nước (Steam quy trình 5E). 


	
	MTNT10: Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân - kết quả đơn giản trong cuộc sống hằng ngày (CS114)
	
	
	
	
	

	
	MTNT 4:
Dự đoán một số hiện tượng tự  nhiên đơn giản sắp xảy ra. (CS 95)
	
	
	
	
	

	
	MTNT17: Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: Tại sao có mưa?...
MTNT 9: Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. (CS 113)
	MTNT 1: Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: Vì sao cây lại héo? Vì sao 
lá cây bị ướt?....
	MTNT 1: Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.
	Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng. khi được hỏi theo khả năng.
	
	

	
	MTNT19: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh , dự đoán, nhận xét và thảo luận : Sự kì diệu của nước.
	MTNT3: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh , dự đoán .Ví dụ : Sự kì diệu của nước


	MTNT3: Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.Ví dụ: Sự kì diệu của nước

	Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.Ví dụ: Sự kì diệu của nước.

	Trẻ biết làm thí nghiệm về “Sự kì diệu của nước ”…  và so sánh , dự đoán, nhận xét thảo luận về hiện tượng.








-Trẻ nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. Ví dụ: “Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi”.
	

	
	MTNT22: 
Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. Ví dụ: “Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi”.
	MTNT 6:
Nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví dụ: “Cho thêm đường/ muối nên nước ngọt/mặn hơn”
	MTNT 6: Nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.

	Nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.
Theo yêu cầu

	
	

	
	MTNT23: Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	MTNT 7: Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản
	Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản.
	- Trẻ biết giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	- Mọi hoạt động

	
	b. Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán

	
	MTNT43: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	MTNT 11: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

	MTNT 10:  Đếm các đối tượng giống nhau và đếm đến 5

	MTNT 8: Số lượng 1 và nhiều. Đếm các đối tượng giống nhau và đếm đến 5  theo khả năng
	- Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10
	- Hoạt động chơi góc KHT- TN
*TOÁN: 
- Số 10 (Tiết 1)










- Số 10 (Tiết 2)


	
	MTNT34: Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (CS104)
	MTNT 15: Sử dụng các con số 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	MTNT 12: Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	
	
	

	
	MTNT49: So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10
	MTNT 35: So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5
	MTNT 15: So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5
	So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 theo khả năng
	-So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng 10
	

	
	MTNT51: Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả
	MTNT 21: Sử dụng được dụng cụ để đo dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
	Sử dụng được dụng cụ để đo dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh theo khả năng.
	- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	[bookmark: _heading=h.8h3u7auznvz2]- Đo dung tích các vật ,so sánh và diễn đạt kết quả đo.


	III. Phát triển ngôn ngữ
	MTNN 1: Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi (CS 61)
	Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi;
	-Trẻ nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi;

	-Thực hiện mọi lúc, mọi nơi

	
	MTNN 2: Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động; (CS 62)
MTNN 5: Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể, ví dụ: “Các bạn tay cầm chữ g đứng 1 nhóm, cầm chữ y đứng 1 nhóm
	MTNN 1: Thực hiện được 2, 3, 4 yêu cầu liên tiếp, ví dụ: “Cháu hãy lấy hình tròn màu đen gắn vào hình chữ nhật làm ô tô,...”
	MTNN 1: Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: Cháu hãy lấy quả bóng ném vào rổ,...


	MTNN 1: Thực hiện nhiệm vụ gồm 2- 3 hành động, ví dụ: Cháu cất đồ chơi rồi đi rửa tay,...

	-Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.





-Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể, ví dụ: “Các bạn tay cầm chữ g đứng 1 nhóm, cầm chữ y đứng 1 nhóm
	-Thực hiện trong các hoạt động

	
	MTNN 6: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	MTNN 3: Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	MTNN 3: Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	MTNN 2: Trả lời câu hỏi: ai đây? Cái gì đây? Làm gì?...
	-Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	

	
	MTNN38: Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt
(CS91)
	MTNN 18: Nhận dạng được một số chữ cái .
	- Nhận dạng được một số chữ cái trong bảng chữ cái theo khả năng.

	Nhận dạng các chữ cái và phát âm chính xác chữ cái  g, y.

	* CHỮ CÁI:                            
Làm quen chữ cái g, y
Trò chơi chữ cái g, y 

	
	MTNN37: Biết viết chữ cái theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (CS90)    
	MTNN 19: Tập tô đồ các nét chữ
	MTNN15:
Thích vẽ “viết” nguệch ngoạc
	-Tô màu, vẽ nguệch ngoạc theo khả năng

	- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	Tập tô chữ cái g, y 

	
	MTNN35: Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái 
( CS 88 )
	
	
	
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	

	
	MTNN27: Thể hiện sự thích thú với sách; (CS 80)

	MTNN 15: Chọn sách để xem
	MTNN 14: Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
	Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
	-Trẻ thể hiện được sự thích thú với sách.




-Giữ gìn, bảo vệ sách



+Hướng đọc: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
	-Thực hiện ở HĐC, HĐH, HĐ chiều.


	
	MTNN28: Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách. (CS 81)
	Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách
	
	

	
	MTNN30: Có một số hành vi như người đọc sách; (CS 83)

	MTNN 16: Cầm sách đúng chiều và giở đúng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa (“ đọc vẹt”
	Cầm sách đúng chiều và giở đúng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa (“ đọc vẹt”)
	
	

	
	MTNN29: Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống: Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm,.. (CS 82)
	MTNN 17: Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà VS, cấm lửa, nơi nguy hiểm…
	Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống: Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm,..
	-Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm,....) 
	-Thực hiện mọi lúc mọi nơi

	
	MTNN24: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao …
	MTNN9 : Đọc thuộc  bài thơ, ca dao,đồng dao…
	MTNN8: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao ..
	MTNN5: Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	*THƠ:
- Nắng bốn mùa
- Ca dao, đồng dao…trong các trò chơi dân gian,...
HĐNT
*TRUYỆN: 
- Giọt nước tí xíu.

























- Đóng kịch: Giọt nước tí xíu

	
	MTNN4: Nghe hiểu nội dung truyện thơ, dành cho lứa tuổi của trẻ.
(CS64)
	MTNN7:
Lắng nghe và hiểu nội dung, ý nghĩa truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi..
	MTNN10: Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi..

	MTNN3: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi, tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với lứa tuổi.
	

	
	MTNN13: Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (CS  71)
	MTNN10: Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	MTNN9: Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe theo với sự giúp đỡ của người lớn
	
	Kể lại chuyện đã được nghe theo trình tự
	

	
	MTNN25: Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
	MTNN10: Kẻ có mở đầu, kết thúc

	MTNN9: Kể lại truyện đã nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	Kể lại truyện đã nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	-Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
	

	
	MTNN26: Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	MTNN 11: Bắt chước giọng nói, điệu bộ các nhân vật trong truyện.
	MTNN 11: Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	-Đóng kịch.
	

	IV.  Phát triển thẩm mỹ

































































	MTTM2: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc: thích nghe và đọc thơ đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	MTTM2: Chú ý nghe, thích thú (hát võ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe  và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích  nghe và kể câu chuyện. 

	MTTM2: Chú ý nghe, thích được nghe , vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện 
	Chú ý nghe, thích được nghe , vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; 
	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc
	*ÂM NHẠC:
-Nghe hát :                                                                                                               - Mưa rơi
-Mùa xuân ơi


	
	MTTM4: Nhận ra giai điệu (Vui, êm dịu, buồn của bài hát hoặc bản nhạc)
(CS99)
	
	
	
	- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc

	

	
	MTTM5: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (CS100)
	MTTM4: Hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt điệu bộ
	MTTM4: Hát tự nhiên, hát theo giai điệu bài hát quen thuộc
	MTTM11: Biết hát và vận động đơn giản, theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	Hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát


	- Góc âm nhạc, văn nghệ cuối tuần
* Dạy hát (vận động):                                                         - Cho tôi đi làm mưa với
- Mùa xuân đến rồi
- Biểu diễn cuối chủ đề 
(HĐC)

* TCÂN:                                                                             
+ Bé sáng tác nhạc (EL27)
+ Thi xem ai nhanh

	
	MTTM6: Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bàiF hát hoặc bản nhạc (CS101)
	MTTM5 : Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	MTTM5: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	
	Vận động  nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	

	
	MTTM13: Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	MTTM 12: Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	MTTM 12: Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	
	-Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	-HĐC, văn nghệ cuối tuần, biểu diễn cuối chủ đề.

	
	MTTM8: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa và bố cục cân đối    
	MTTM7: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	MTTM7: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	MTTM 12: Thích tô màu, vẽ, nặn,xé, xếp hình, xem tranh, (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc,..)
	Phối hợp  các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, đường nét và hình dáng.
	- HD chơi góc Tạo hình, HĐNT
*TẠO HÌNH: 
- Vẽ mưa (ĐT)


	
	MTTM1:
Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	MTTM10:
Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sắc khác nhau.

	MTTN10:
Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	
	
	

	
	MTTM 9: Phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.      
	MTTM 8: Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	MTTM 8: Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	
	
	

	
	MTTM 7: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (CS102)
	MTTM 6: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	MTTM 6: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo gợi ý.
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo gợi ý và theo khả năng
.
	
	-HĐNT, góc tạo hình.

	
	MTTM12: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	MTTM 11: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng và bố cục
	MTTM 11: Nhận xét các sản phẩm tạo hình
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình theo khả năng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét.
	

	
	MTTM15: Nói được ý tưởng  thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình
 ( CS103)
	MTTM 14: Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích (theo khả năng) 
	Nói lên ý tưởng của mình theo khả năng.
	Nói nên ý tưởng tạo hình của mình
	

	
	MTTM16: Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	MTTM 15: Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình, của bạn.
	MTTM 14: Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	-Trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	

	V. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	MTTCKNXH 41: Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường (CS 56) 
	Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường
	-Trẻ nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường
	- Các hoạt động trong ngày
Góc XD:
- Xây công viên nước.
- Xây dựng bể bơi.
- Xây khu vui chơi.
Góc PV:  
- Gia đình, bán hàng (cửa hàng giải khát, bán quần áo)
[bookmark: _heading=h.6hb3d9jhptdg]Âm nhạc: Hát, vận động, biểu diễn một số bài hát có trong chủ đề: Nước, đất, đá, sỏi, cát. hiện tượng tự nhiên, các mùa trong năm.
Sách truyện: Quan sát tranh ảnh, làm album, kể chuyện theo tranh, đóng kịch, chắp ghép tranh truyện, thơ về chủ đề nước, đất, đá, sỏi, cát,...hiện tượng tự nhiên, các mùa trong năm.
Tạo hình: vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình về chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên, cảnh các mùa, làm cầu vồng, chong chóng...
Khoa học toán - Thiên nhiên : 
Đếm, so sánh, thêm bớt trong phạm vi 10, đo dung tích, đo độ dài.  Vẽ, sao chép, tạo chữ cái, chữ số  đã học từ nguyên liệu khác nhau.
- Tìm hiểu về đất, nước, sỏi,...các hiện tượng tự nhiên, các mùa, làm thí nghiệm với nước, các HTTN....
- Chơi với đất, đá, sỏi, cát.
- Các hoạt động trong ngày



	
	MTTCKNXH 40: Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	- Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	

	
	MTTCKNXH 22: Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi (CS 43)
	Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi
	-Trẻ chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi
	

	
	MTTCKNXH 26: Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động. (CS 47)
	MTTCKNXH 13: Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	-Biết chờ đến lượt
	

	
	MTTCKNXH 27: Lắng nghe ý kiến của người khác; (CS 48)
	MTTCKNXH 14: Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung(chơi, trực nhật,..)
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung(chơi, trực nhật,..)
	MTTCKNXH 8: Biết thể hiện 1 số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ ( trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé , nghe điện thoại,...)
	-Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	

	
	MTTCKNXH 29: Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè (CS 50)
	Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè
	MTTCKNXH 12: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	MTTCKNXH 9: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác
	-Trẻ thể hiện được sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè
	

	
	[bookmark: _heading=h.gz0efr4ankj7]MTTCKNXH 30: Chấp nhận sự phân công của  nhóm bạn và người lớn (CS 51)
	Chấp nhận sự phân công của  nhóm bạn và người lớn
	-Trẻ chấp nhận sự phân công của  nhóm bạn và người lớn
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